














































PHỤ LỤC  

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

    Tên ngành đào tạo : Ngôn Ngữ Trung Quốc 

    Trình độ đào tạo : Đại học 

    Khoá đào tạo : 2016 – 2020  

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

STT NỘI DUNG  
    

  CHUẨN ĐẦU RA: 

  1. Về kiến thức:  

K1 

Nhớ và hiểu những kiến thức nền tảng về xã hội, hiểu những khái niệm về lý 

thuyết ngôn ngữ, về tiếng Anh, tin học văn phòng  

K2 
Hiểu những kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội,văn học… của Việt Nam 
và Trung Quốc, trên cơ sở đó có thể đối chiếu văn hóa của hai nước. 

K3 Nắm được những kiến thức về kỹ năng sử dụng tiếng Trung

K4 
Nhớ và vận dụng được kiến thức tiếng Trung chuyên ngành trong các lĩnh vực 
thương mại, du lịch..để áp dụng vào công tác dịch thuật.

2. Về kỹ năng 

S1 Sử dụng tiếng Trung thành thạo trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  

S2 
Vận dụng linh hoạt phương pháp dịch và kỹ năng dịch vào từng hoạt động biên 
phiên dịch cụ thể để đạt được hiệu quả biên phiên dịch cao nhất. 

3. Thái độ 

A1 
Trung thành với tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà 
nước 

A2 

Tác phong làm việc nghiêm túc, có tính kỷ luật cao và có trách nhiệm trong 

công việc. 

 

 

 



2. Bảng ma trận mối tương quan giữa chuẩn đầu ra và các học phần của chương trình đào tạo  

STT Tên học phần 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

K1 K2 K3 K4 S1 S2 A1 A2 

1 
Giáo dục quốc phòng 

x      x  

2 
Giáo dục thể chất 

x      x  

3 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

x      x  

4 
Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

x      x  

5 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

x      x  

6 
Pháp luật đại cương 

x      x  

7 Quản trị học x        

8 Anh văn giao tiếp 1 x        

9 Anh văn giao tiếp 2 x        

10 Tin học văn phòng 1 x        

11 Tin học văn phòng 2 x        

12 TOEIC 1 x        

13 TOEIC 2 x        

14 TOEIC 3 x        

15 TOEIC 4 x        

16 TOEIC 5 x        

17 TOEIC 6 x        



18 Kỹ năng giao tiếp x  x x     

19 Cơ sở văn hóa Việt Nam x      x  

20 Tiếng Việt thực hành  x      x  

21 Nghe tiếng Trung 1   x  x    

22 Nghe tiếng Trung 2   x  x    

23 Nghe tiếng Trung 3   x  x    

24 Nghe tiếng Trung 4   x  x      

25 Nghe tiếng Trung 5   x  x      

26 Nghe tiếng Trung 6   x  x      

27 Nói tiếng Trung 1   x  x      

28 Nói tiếng Trung 2   x  x      

29 Nói tiếng Trung 3   x  x      

30 Nói tiếng Trung 4   x  x    

31 Nói tiếng Trung 5   x  x    

32 Nói tiếng Trung 6   x  x    

33 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1   x  x    

34 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2   x  x    

35 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3   x  x    

36 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4   x  x    

37 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5   x  x    

38 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 6   x  x    

39 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 7   x  x    

40 Viết tiếng Trung 1   x  x    

41 Viết tiếng Trung 2   x  x    

42 Viết tiếng Trung 3   x  x    

43 Viết tiếng Trung 4   x  x    

44 Viết tiếng Trung 5   x  x    



45 Viết tiếng Trung 6   x  x    

46 Đọc tiếng Trung 1   x  x    

47 Đọc tiếng Trung 2   x  x    

48 Đọc tiếng Trung 3   x  x    

49 Đọc tiếng Trung 4   x  x    

50 Đọc tiếng Trung 5   x  x    

51 Đọc tiếng Trung 6   x  x    

52 Dịch nói tiếng Trung 1     x  x  x 

53 Dịch nói tiếng Trung 2     x  x  x 

54 Dịch nói tiếng Trung 3     x  x  x 

55 Dịch viết tiếng Trung 1     x  x  x 

56 Dịch viết tiếng Trung 2     x  x  x 

57 Dịch viết tiếng Trung 3    x  x  x 

58 Ngữ pháp 1     x  X   

59 Đất nước học Trung Quốc   x   x X  x 

60 Dịch nói tiếng Trung 4      x X X  x 

61 Dịch viết tiếng Trung 4      x x x   

62 Giao tiếp thương mại      x  x  x 

63 Khẩu ngữ du lịch      x  x  x 

64 Ngữ pháp 2     x  x   

65 Văn tuyển 1   x   x    

66 Văn tuyển 2  x   x    

67 Thực tập tốt nghiệp  x x x x x x x 

68 Khóa luận tốt nghiệp  x x  x   x 

69 
Luyện thi HSK 2  x x  x    

70 
Luyện thi HSK 1  x x  x    




